	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 3741/BC-SCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai,  ngày 15 tháng 12 năm 2014


BÁO CÁO
Tình hình công nghiệp, thương mại tháng 12/2014
Nhiệm vụ tháng 01/2015

* Tình hình chung

Tháng 12/2014, tháng cuối của năm, cùng với những tín hiệu lạc quan của nền kinh tế, các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh gấp rút hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm và chuẩn bị công tác triển khai kế hoạch cho năm sau, nhất là chuẩn bị nguồn hàng cung cấp cho nhu cầu mua sắm trong dịp lễ Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Mùi vào trung tuần tháng 02/2015. Thị trường có nhiều thuận lợi do giá xăng, dầu, gas tiếp tục giảm, giá cả nhiều loại hàng hóa giữ ở mức ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào. Các hình thức bán hàng khuyến mại như: giảm giá, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng v.v. đang được các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng bán lẻ tích cực triển khai.

Sở Công Thương tập trung thẩm định, hỗ trợ nhu cầu vốn dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn giá và phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 các doanh nghiệp, hợp tác xã, đại lý tham gia chương trình. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội chợ mua sắm cuối năm, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hàng Việt về nông thôn v.v. nhằm vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quảng bá thương hiệu, nâng cao vị thế hàng sản xuất trong nước.

A. KẾT QUẢ

I. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Ước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2014 tăng 1,34% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 12 tháng năm 2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8,02% so năm 2013 (năm 2013 tăng 7,6%; kế hoạch năm 2014 tăng 7,5-7,7%). 
Dự kiến 13/16 ngành có chỉ số sản xuất tăng so cùng kỳ, trong đó: 07 ngành tăng cao hơn chỉ số chung của tỉnh gồm: ngành sản xuất xe có động cơ (+32,99%); ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (+19,77) do nhu cầu hóa chất dùng trong công nghiệp tăng; Ngành khai khoáng (+19,90%), ngành SXSP từ khoáng phi kim loại (+27,17%) chủ yếu do tình hình tiêu thụ các VLXD gạch, xi măng, bê tông trộn sẵn, đá, cát xây dựng tiếp tục tăng; Ngành sản xuất da và các sản phẩm từ da (+14,32%); ngành sản xuất trang phục (+13,38%); Ngành SXSP từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) (+11,04%). Các ngành có mức tăng thấp hơn chỉ số chung toàn tỉnh là: Ngành SXSP từ cao su và plastic (+4,81%); Ngành sản xuất thiết bị điện (+4,50%); Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt (+5,76%). Ngành cung cấp, quản lý nước và xử lý rác thải (+3,57%); Ngành sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (+5,42%). Ngành sản xuất chế biến thực phẩm (+1,16%).

Các ngành có mức giảm là ngành SXSP thuốc lá (-15,16%) do thuốc lá nhập lậu vẫn được kinh doanh tiêu thụ mạnh; Ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (-22,49%) do Tập đoàn Giấy Tân Mai đang trong giai đoạn ổn định sản xuất và bị cạnh tranh với giấy nhập khẩu từ Thái Lan; Ngành dệt (-1,71%).
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 508 ngàn tỷ đồng, tăng 13,2% so cùng kỳ (kế hoạch năm 2014 tăng 13-14%). Năm nay, tình hình sản xuất kinh doanh của một số ngành may mặc, da giày, hóa chất, thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng có mức tăng trưởng khá; doanh thu ngành khai khoáng tăng trưởng trở lại. Thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp cũng tăng mạnh. Dự tính đến hết năm 2014, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh đạt khoảng 1,6 tỷ USD (khoảng 35 ngàn tỷ đồng), tăng 23% so với năm 2013. Các dự án thu hút đầu tư ở Đồng Nai trong năm nay chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Thu hút đầu tư trong nước cả năm 2014 dự kiến đạt 9 ngàn tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2013 và vượt 20% so kế hoạch năm.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
1. Tình hình giá cả

Diễn biến giá cả xăng, dầu, gas từ ngày 20/11 đến ngày 15/12/2014 như sau:
- Trong tháng 12/2014, giá gas có 1 lần điều chỉnh vào ngày 01/12/2014, giá gas điều chỉnh giảm 13.000 đồng/bình 12 kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng, loại bình 12 kg như sau: SaigonPetro 328.000 đồng/bình, Petrolimex 332.000 đồng/bình, PetroVietNam 333.000 đồng/bình, Giadinhgas 336.000/bình,…

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá gas đã có 11 lần điều chỉnh, trong đó giảm 08 lần với mức tổng cộng khoảng 115.000 đồng/bình 12 kg; tăng 03 lần với mức tổng cộng khoảng 15.000 đồng/bình 12 kg.
- Ngày 22/11/2014, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm tối thiểu 1.141 đồng/lít xăng RON 92; khoảng 585 đồng/lít dầu điêzen 0,05S; khoảng 459 đồng/lít dầu hỏa và 536 đồng/kg dầu madút 180 CST 3,5S. Như vậy mức giá mới là: Xăng RON 92 là 20.251 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S là 18.657 đồng/lít; Dầu hỏa là 19.250 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S là 15.141 đồng/kg.
Ngày 6/12/2014, giá bán các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm tối thiểu 312 đồng/lít xăng RON 92; 244 đồng/lít dầu điêzen 0,05S; 279 đồng/lít dầu hỏa; 314 đồng/kg dầu madút 180 CST 3,5S. Như vậy hiện giá xăng RON 92 là 19.939 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S là 18.413 đồng/lít; Dầu hỏa là 18.971 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S là 14.827 đồng/kg.
Như vậy, từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng đã có 11 lần điều chỉnh giảm với mức tổng cộng là 5.703 đồng/lít và 05 lần điều chỉnh tăng với mức tổng cộng là 1.437 đồng/lít.
2. Tổng mức bán lẻ

Ước tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 12/2014 đạt 9.387 tỷ đồng, tăng 0,79% so tháng trước. Lũy kế 12 tháng năm 2014 ước đạt 110 ngàn tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ (năm 2013 tăng 14,5%; kế hoạch năm 2014 tăng 14-16%). Năm nay thị trường hàng hóa nhìn chung ổn định; giá cả một số loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu ít biến động (Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2014 dự kiến tăng 3,88% so cùng kỳ) do đó nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2014 vẫn giữ mức tăng khoảng 9%, tương đương năm 2013.
- Nguồn hàng hóa trên thị trường phong phú, đa dạng; hàng hóa sản xuất trong nước tiếp tục chiếm lĩnh thị trường và được người tiêu dùng lựa chọn. Chương trình bình ổn thị trường được triển khai và phát huy hiệu quả, nhiều hình thức bán hàng như khuyến mại, giảm giá, tặng quà v.v. đã góp phần kích cầu tiêu dùng của người dân, không có tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến.
3. Xuất khẩu- nhập khẩu

a) Xuất  khẩu
- Ước kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 12/2014 đạt 1.109 triệu USD, tăng 0,3% so tháng trước. Lũy kế 12 tháng năm 2014, kim ngạch xuất khẩu đạt 13.000 triệu USD, tăng 19% so cùng kỳ (vượt MTNQ, MTNQ tăng 9 - 10% và cao hơn cùng kỳ, cùng kỳ 2013 tăng 9,8%).
Năm nay, tình hình xuất khẩu thuận lợi về đơn giá và thị trường. Một số mặt hàng chủ yếu của tỉnh dự ước có kim ngạch xuất khẩu tăng khá như: mặt hàng giày dép (chiếm 17% KNXK) ước tăng khoảng 19,7%; hàng dệt may (chiếm 13%) ước tăng khoảng 8,6%; Xơ, sợi dệt các loại (chiếm 9%) tăng 9,1%; mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ (chiếm 7,8%) ước tăng khoảng 12,5%; Phương tiện vận tải và phụ tùng (chiếm 5%) tăng 57,5%;. Một số nhóm hàng có tỷ trọng chiếm từ 2-4% trong tổng KNXK cũng tăng khá cao như: nguyên phụ liệu dệt may, da giày (chiếm 2%) ước tăng khoảng 12,2%; Túi xách, vali (chiếm 2%) ước tăng 12,7%; Sắt thép (chiếm 2%) ước tăng 11,6%; sản phẩm từ sắt thép (chiếm 4%) ước tăng 8,7%; Chất dẻo nguyên liệu tăng 8,4%; Một số mặt hàng nông sản của tỉnh cũng có mức XK tăng so cùng kỳ cả về lượng và giá trị là: cà phê tăng 90% về giá trị; hạt điều nhân tăng 31% về lượng và tăng 44,8% về giá trị; hạt tiêu tăng 10,9% về lượng và tăng 22,6% về giá trị.

b) Nhập khẩu
Ước kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 12/2014 đạt 1.049 triệu USD, tăng 0,7% so tháng trước. Lũy kế 12 tháng năm 2014, kim ngạch nhập khẩu đạt 12.533 triệu USD, tăng 13,4% so cùng kỳ (xuất siêu 467 triệu USD, tương đương khoảng 4%; cùng kỳ 2013 tăng 7,3%)
III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1. Kế hoạch
- Tiếp tục chỉnh sửa hoàn chỉnh, tiến hành nghiệm thu và báo cáo kết quả điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng một số sản phẩm công nghiệp năm 2014; Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến dư luận về thủ tục hành chính ngành công thương năm 2014.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kế hoạch phát triển công nghiệp – thương mại năm 2015 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Bộ Công Thương.
- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Phát triển dịch vụ năm 2014 và kế hoạch triển khai Chương trình năm 2015 gửi các đơn vị thành viên góp ý (Công văn số 3613/BCĐPTDV-KH ngày 3/12/2014).

- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình CDCC ngành công nghiệp năm 2014, kế hoạch triển khai năm 2015.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về thị trường tiêu thụ và vốn tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích đánh giá một số yếu tố tác động đến CDCC ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Thương mại


- Tiếp tục triển khai Kế hoạch 4667/KH-UBND ngày 30/5/2014 về việc bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2014, đầu năm 2015. Lũy kế giải ngân 6 tháng (tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11/2014) đạt 33,96 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 30/11/2014 doanh thu bán hàng ước đạt 79,4 tỷ đồng. Có 23 đơn vị đã được thẩm định kế hoạch vay vốn tham gia bán hàng bình ổn giá với 122 điểm bán hàng bình ổn; Phối hợp Sở Tài chính thẩm định kế hoạch vay vốn bổ sung phục vụ Tết, kế hoạch bán hàng lưu động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phục vụ Tết Ất Mùi năm 2015 (11348/KH-UBND ngày 03/12/2014). Đã tiến hành thẩm định cho 03 đơn vị vay vốn bổ sung kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 với số tiền 1,5 tỷ đồng.

- Làm việc với một số HTX TMDV nắm tình hình kinh doanh của các đơn vị, cập nhật thông tin dữ liệu về kinh tế tập thể nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.



- Chủ trì tổ chức đoàn khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm về chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại các tỉnh miền Tây Nam bộ.

  
- Tiếp tục giải trình, bổ sung theo chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến Chính sách khuyến khích đầu tư hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2015, giai đoạn 2016-2020 và định hướng 2025; Đề án phí chợ.
- Tổng hợp ý kiến Sở, ngành về bổ sung quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu năm 2014 trình UBND tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh, tổ chức họp hội đồng thẩm định quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Phối hợp các ngành triển khai Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Phối hợp các Sở, ngành làm việc tại một số huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa về việc rà soát, sắp xếp chợ tự phát và chợ chưa hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả trên địa bàn.


- Phối hợp Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế tổ chức lớp tập huấn “Hội nhập kinh tế quốc tế” cho các Sở, ngành, hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh.

3. Công nghiệp

- Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 gửi Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể.

- Rà soát, báo cáo tình hình đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và nội dung theo chương trình công tác Quý IV/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Xây dựng dự thảo văn bản triển khai thông báo danh mục quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.
- Tổng hợp góp ý của các Sở, ngành, hoàn chỉnh Báo cáo thẩm định về việc thành lập CCN Hưng Lộc (H.Thống Nhất), trình UBND tỉnh; Báo cáo thẩm định hồ sơ thành lập CCN Phú Thanh (H.Tân Phú).
- Tiếp tục phối hợp với UBND TP.Biên Hòa và các Sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục để các cơ sở sản xuất gốm sứ thuộc diện di dời vào CCN gốm sứ Tân Hạnh. Đối với các CCN di dời, báo cáo UBND tỉnh hoặc đề nghị họp BCĐ di dời để xử lý.
- Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp, trình UBND tỉnh ký gửi Bộ Công Thương.
- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ký và gửi cho Bộ Công Thương về việc điều chỉnh quy hoạch CCN Phước Tân thay thế CCN Hưng Thuận chuyển sang quy hoạch nhà ở xã hội.

- Tổng hợp ý kiến góp ý các Sở ngành, hoàn chỉnh dự thảo triển khai Quyết định số 9028/QĐ-BCT ngày 08/10/2014 của Bộ công Thương về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, trình UBND tỉnh.
- Tổng hợp phiếu rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gửi Bộ Công Thương; Tổng hợp ý kiến góp ý các Sở ngành, UBND các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa, hoàn chỉnh Đề án phân cấp quản lý ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, trình UBND tỉnh ký ban hành.
4. Điện năng


- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư lưới điện phục vụ các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản theo quy hoạch kế hoạch 2014-2015.

- Tổ chức thực hiện việc đấu thầu lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai 2016-2025, tầm nhìn 2035.


- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch điện nông thôn năm 2015 phục vụ cho sinh hoạt và phục vụ cho khu chăn nuôi tập trung là cơ sở cho ngành điện triển khai việc đầu tư.

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và UBND các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa triển khai thực hiện kế hoạch điện trung thế nông thôn năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 130/QĐ-UBND ngày 14/01/2014.

5. Kỹ thuật an toàn và môi trường
- Tiến hành thủ tục thanh quyết toán các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt: (1) Đề án “Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; (2) Đề án “Đánh giá khả năng cung ứng và sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện-năng lượng trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc UBND tỉnh phê duyệt đề án “Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ, biện pháp thông tin tuyên truyền phát triển ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai".
- Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương đề án “Nâng cấp sơ sở dữ liệu an toàn hóa chất”.

- Triển khai các nhiệm vụ kế hoạch: (1) Kế hoạch sản xuất sạch hơn theo quyết định 4646/KH-UBND ngày 30/5/2014; (2) Kế hoạch số 783/KH-SCT ngày 01/04/2014 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2014 theo văn bản số 2387/UBND-CNN ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh; (3) Giám sát việc thực hiện Đề án đổi mới hiện đại hóa trong ngành công nghiệp khai khoáng.
6. Văn phòng
- Triển khai tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2014, và mẫu báo cáo thành tích; Thực hiện chấm điểm thi đua khen thưởng 02 cụm thi đua và bình xét nhất cụm; Thực hiện đánh giá công vụ năm 2014 và báo cáo kết quả đánh giá.
- Bộ phận một cửa: Tiếp nhận 77 hồ sơ. Trong đó: Trả kết quả 57 hồ sơ: giải quyết sớm: 43 hồ sơ; đúng hạn: 14 hồ sơ; đang giải quyết 20 hồ sơ; tiếp nhận 506 thông báo khuyến mãi.
- Bộ phận Văn thư - Lưu trữ  (Số liệu tính từ ngày 10/11/2014 - 10/12/2014): Tiếp nhận 1.045 VB đến và phát hành 522 VB đi các loại. Tiếp nhận 394 VB đến điện tử và phát hành 257 VB đi điện tử. Việc tiếp nhận, quản lý, chuyển văn bản đều thực hiện đúng thời gian, lưu giữ mộc (dấu), văn bản mật đúng quy định. 
7. Thanh tra

Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai kiểm tra hoạt động sử dụng điện trên địa bàn, kết quả:
- Ra quyết định xử lý VPHC 60 trường hợp vi phạm sử dụng điện (53 trộm cắp điện dưới mọi hình thức, 7 trường hợp gây hư hại thiết bị điện, tự ý đóng điện), với tổng số tiền phạt 437.500.000 đồng. So với tháng 11, giảm 02 trường hợp, số tiền phạt giảm 1.000.000 đồng.

- Đã thực hiện 40 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi nộp kho bạc 295.000.000 đồng.
8. Kiểm tra thị trường

Thời điểm từ ngày 10/11/2014 đến 12/12/2014, Cơ quan quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 215 vụ, phát hiện vi phạm và xử lý 215 vụ (chiếm 100%), tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách là 460.257.000 đồng, gồm: vi phạm về hàng giả, SHTT (04 vụ); vi phạm về hàng kém chất lượng (03 vụ); vi phạm về hàng cấm (12 vụ); vi phạm về hàng lậu (05 vụ); vi phạm về gia vị thực phẩm “3 không” (04 vụ); vi phạm về nhãn hàng hoá (89 vụ); vi phạm về lĩnh vực giá (45 vụ); vi phạm về lĩnh vực VSATTP (14 vụ); vi phạm về đăng ký kinh doanh (29 vụ); vi phạm khác (10 vụ).
9. Xúc tiến thương mại

- Tổ chức 02 phiên chợ công nhân (52 lượt doanh nghiệp tham gia 100 gian hàng); Lớp tập huấn kỹ năng bán hàng cho các hộ kinh doanh tại chợ truyền thống tại huyện Vĩnh Cửu (01 lớp) và Định Quán (01 lớp).

- Tổ chức cho 69 doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ thương mại Việt Bắc tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; hội chợ triển lãm Công Thương vùng Đông Nam bộ, triển lãm chuyên ngành thủ công mỹ nghệ 2014 tại Bình Dương; “Kết nối – Giao thương doanh nghiệp Đồng Nai - Lào - Thái Lan - Nghệ An” tại tỉnh Nghệ An; “Tìm kiếm Nhà cung cấp nội địa cho các doanh nghiệp sản xuất của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AMCHARM Việt Nam) 
- Quản trị và cập nhật thông tin Cổng Thương mại điện tử Đồng Nai và website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại để hỗ trợ sự gắn kết các giao dịch thương mại của doanh nghiệp: Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/11/2014 có 17 doanh nghiệp đăng ký tham gia Cổng; 602.547 lượt truy cập vào Website của Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

10. Khuyến công

- Tổ chức bế giảng, nghiệm thu, trao chứng nhận cho 25 học viên lớp đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ - Hội gỗ mỹ nghệ Xuân Lộc; Trao chứng chỉ nghề cho 35 học viên lớp đào tạo nghề may công nghiệp - Công ty TNHH May Liên Hoa (H.Xuân Lộc) và 105 học viên lớp đào tạo nghề may công nghiệp tại Công ty TNHH Giày dép Tân Hợp (H.Vĩnh Cửu); Tổ chức bế giảng, trao chứng chỉ nghề cho 65 học viên lớp đào tạo nghề may công nghiệp tại DNTN Trang Nguyễn Vina (TX.Long Khánh).
- Tổ chức Lễ tôn vinh Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương; Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; và trao giải cuộc thi sáng tạo hàng thủ công mỹ nghệ năm 2014.

- Xây dựng bản tin quý 4/2014. Phối hợp với Đài PT-TH Đồng Nai làm phóng sự chuyên đề Khuyến công tháng 12/2014. Xây dựng đề án tuyên truyền hoạt động khuyến công năm 2015.

11. Tư vấn công nghiệp

- Lĩnh vực sản xuất sạch hơn: Thực hiện phóng sự tuyên truyền đợt 5+6/2014; Lập báo cáo đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thí diểm SXSH trong công nghiệp gồm: Nhà máy Hóa chất Đồng Nai, Công ty CP Điện cơ Đồng Nai, Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa, Nhà máy Super Phốt phát Long Thành, Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2.

- Đồng thời tiếp tục tham gia tư vấn QLDA, đấu thầu các công trình, dự án; tư vấn xây dựng các công trình kiến trúc hạ tầng; tư vấn xây dựng các công trình điện cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh như: Trung tâm thông tin triển lãm; Xây dựng hệ thống camera quan sát, giám sát an ninh và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.Biên Hòa; Đóng tàu vỏ thép cho Công an tỉnh (quyết toán công trình); Xây dựng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh; Lập BCKTKT chợ Hưng Long (H.Trảng Bom); Khảo sát, lập Quy hoạch các CCN ở Bến Tre.
12. Pháp chế

- Tiếp tục rà soát các văn bản QPPL của ngành nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp. Loại bỏ các văn bản hết hiệu lực thi hành, áp dụng kịp thời các văn bản mới. Các văn bản thuộc phạm vi quản lý được hệ thống hóa thành các bộ thủ tục rõ ràng theo hệ thống ISO nhằm đáp ứng tốt công tác quản lý. Đồng thời tham mưu kiến nghị Bộ Công Thương những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực ATTP, điện năng, hóa chất,...
- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật (Kế hoạch số 1970/KH-SCT ngày 23/9/2013). 
- Tiếp tục thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về ATTP; tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

- Cập nhật thủ tục hành chính mới về Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bồi thường trách nhiệm nhà nước
B. NHIỆM VỤ THÁNG 01/2015
1. Kế hoạch
- Tham mưu Hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015.
- Xây dựng nội dung kế hoạch tuyên truyền giới thiệu về tỉnh Đồng Nai trên Báo Công Thương năm 2015

- Phối hợp với Báo Công Thương chuẩn bị nội dung tổ chức hội thảo – triển lãm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu Việt Nam sản xuất được năm 2015.

- Tiếp tục tuyên truyền Chương trình CDCC trên Đài PT-TH Đồng Nai, website Sở Công Thương; Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ theo chương trình đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện hỗ trợ theo nhu cầu đăng ký của doanh nghiệp; Hỗ trợ UBND các huyện thực hiện thủ tục thành lập các CCN theo quy hoạch.

2. Thương mại


- Tiếp tục triển khai Kế hoạch 4667/KH-UBND ngày 30/5/5014 về việc bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2014 đầu năm 2015, kiểm tra và làm việc với một số đơn vị kiểm tra chương trình. Đồng thời triển khai Kế hoạch phục vụ Tết Ất Mùi năm 2015.

- Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các địa phương trong triển khai xây dựng mô hình chợ văn minh, văn hóa trên địa bàn tỉnh, việc thành lập tổ kiểm tra an toàn thực phẩm.

- Công bố Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Công nghiệp

- Triển khai xây dựng 2 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cụm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

- Tiếp tục phối hợp với UBND TP.Biên Hòa và các Sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục để các cơ sở sản xuất gốm sứ thuộc diện di dời vào CCN gốm sứ Tân Hạnh. Đối với các CCN di dời, báo cáo UBND tỉnh hoặc đề nghị họp Ban chỉ đạo di dời để xử lý.

- Tiếp tục phối hợp các địa phương theo dõi, đôn đốc và nắm bắt tình hình khó khăn vướng mắc trong việc triển khai xây dựng hạ tầng các CCN, thực hiện báo cáo rà soát việc thu hút đầu tư và ngành nghề đầu tư tại các CCN trên địa bàn tỉnh.

4. Điện năng

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục đăng ký đầu tư lưới điện phục vụ các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản theo quy hoạch kế hoạch 2014-2015 sau khi có chủ trương vay vốn đầu tư của UBND tỉnh
- Triển khai các bước tiếp theo thực hiện lập Quy hoạch điện lực tỉnh Đồng Nai 2016-2025, tầm nhìn 2035.

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình công tác năm 2015.

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và UBND các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa triển khai thực hiện kế hoạch điện trung thế nông thôn năm 2015 phục vụ cho sinh hoạt và phục vụ cho khu chăn nuôi tập trung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện công tác tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Kỹ thuật an toàn và môi trường

- Tiếp tục triển khai các đề án, kế hoạch và hoàn thành nghiệm thu các đề án, thanh quyết toán: (1) Đề án “Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; (2) Đề án “Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ, biện pháp thông tin tuyên truyền phát triển ngành công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"; (3) Đề án “Đánh giá khả năng cung ứng và sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện-năng lượng trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu”
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với tác động của Biến đổi khí hậu ngành công thương; Giám sát việc thực hiện Đề án đổi mới hiện đại hóa trong ngành công nghiệp khai khoáng.
6. Văn phòng

- Triển khai thực hiện kê khai tài sản, bổ sung lý lịch.
- Chuẩn bị tổng kết ngành Công Thương năm 2014; chuẩn bị Tết Nguyên đán năm 2015 và tặng quà gia đình liệt sĩ ở Nhơn Trạch.

- Thực hiện công tác bình xét thi đua khen thưởng năm 2014 và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh. 
- Tiếp đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh về công tác kiểm tra giám sát thi đua khen thưởng năm 2014.

- Vận hành chính thức phần mềm cấp phép qua mạng.

7. Thanh tra
- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2014, triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2015.

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng điện tại các địa phương.

8. Kiểm tra thị trường

- Triển khai Kế hoạch kiểm tra thị trường Tết Nguyên đán 2015.
- Tăng cường công tác kiểm tra chống hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm ATVSTP, vi phạm SHTT, hàng kém chất lượng, kiểm tra giá tập trung vào các lĩnh vực: Vật tư nông nghiệp (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y...); ATVSTP (điều kiện kinh doanh thực phẩm tươi sống và phụ phẩm, thực phẩm chế biến); Các mặt hàng cấm nhập khẩu (thuốc lá, đồ chơi trẻ em nguy hiểm); Các mặt hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, xăng dầu, gas, mũ bảo hiểm, gia vị ...

- Phối hợp cùng cơ quan Thông tin Truyền thông, cơ quan báo đài cấp tỉnh, huyện, Ban Quản lý các chợ tại địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu, rộng đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và người tiêu dùng hiểu chính sách pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, hàng cấm, hàng không hóa đơn chứng từ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về lĩnh vực VSATTP… nhằm để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng hiểu, chấp hành và cùng tham gia đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Đưa tin những vụ việc tiêu biểu, đưa tin cụ thể, nêu rõ tên cơ sở, nơi sản xuất, tên công ty... (những vụ vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm VSATTP, hàng không đạt chuẩn...)

- Hoàn thành 05 kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động công vụ lực lượng QLTT giai đoạn 2015-2016 và định hướng đến 2020 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.
9. Xúc tiến thương mại

- Liên hệ các đơn vị có liên quan khảo sát địa điểm tổ chức một số phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau khi UBND tỉnh phê duyệt bàn hành Chương trình xúc tiến thương mại năm 2015.

- Phối hợp Sở Ngoại Vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị có liên quan lập Kế hoạch tổ chức sự kiện Hội nghị tìm hiểu cơ hội giao thương và đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ. Dự kiến vào cuối tháng 01/2015.

10. Khuyến công

- Phát hành bản tin quý 4/2014, xây dựng bản tin quý 1/2015.

- Khảo sát cơ sở công nghiệp nông thôn về nhu cầu khuyến công: công tác hỗ trợ đào tạo, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến.

- Tổng hợp đăng ký kế hoạch khuyến công các huyện năm 2015.

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán đào tạo nghề khuyến công địa phương.

- Xây dựng kế hoạch xét chọn nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2015.

- Xây dựng dự thảo bổ sung sửa đổi quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai.

11. Tư vấn công nghiệp
- Tiếp tục QLDA, tư vấn đấu thầu các công trình cho các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh. Tư vấn xây dựng các công trình hạ tầng và các công trình điện.

- Lĩnh vực sản xuất sạch hơn: Lập kế hoạch SXSH năm 2015

12. Pháp chế

          - Rà soát TTHC thuộc Sở quản lý, tham mưu trình UBND tỉnh ký ban hành bộ thủ tục hành chính mới theo quy định.

          - Xây dựng Chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2015; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; Kế hoạch rà soát, hệ thống văn bản QPPL năm 2015; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015.

          - Tiếp tục tăng cường theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm và xây dựng Kế hoạch năm 2015.
	Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (1+2);

- Cục CNĐP;

- Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Sở KHĐT; Cục Thống kê;
- BLĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTC.
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